
 

 

 

 

  

KẾT QUẢ CUỘC THI MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORLD CHAMPIONSHIP 2015 

VÒNG 2- MÔN THI POWERPOINT 2010  

 
Ngày thi: 24/05/2015  

 

Tổng số Thí sinh tham dự:                        49 

Điểm yêu cầu môn Word 2010:                700/ 1000 

Điểm yêu cầu môn Excel 2010:                 700/1000 

Điểm yêu cầu môn PowerPoint 2010:      700/1000 

 

 

Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 
Thời gian 

1 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Gia 

20-Jul-94 
0131329

57 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

20 min 28 

sec 
530 1530 

 

Giải Nhất 

2 

Nguyễn 

Thuận  

Phước 

10-Jan-

97 

0256177

86 

Thí sinh 

đội tuyển 

Sở HCM, 

THCS-

THPT Đinh 

Thiện Lý 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

17 min 30 

sec 
490 1490 

 

Giải Nhì 

3 

Huỳnh 

Hoàng 

Hồng  

Ngọc 

4-Mar-95 
0252832

55 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

15 min 28 

sec 
445 1445 

 

Giải Ba 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 
Thời gian 

4 

Phạm Lê 

Đăng  

Trình 

24-Aug-

93 

0250986

75 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học 

Kinh tế 

TP.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

16 min 3 

sec 
410 1410 

 

Giải KK 

5 

Nguyễn 

Thanh  

Thúy 

9-Nov-

93 

0250041

11 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

18 min 10 

sec 
410 1410 

 

Giải KK 

6 
Bùi Hữu 

Hồng  Hải 
5-Oct-93 

0248057

38 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học 

Ngoại Ngữ 

Tin Học 

(HUFLIT) 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

10 min 11 

sec 
400 1400 

 

Giải KK 

7 

Phan Văn 

Khánh  

Duy 

18-Oct-

94 

2509428

89 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 979 PASS 

17 min 3 

sec 
350 1329 

 

Giải KK 

8 
Đặng Sơn 

Dương 
19-Jul-94 

1255847

67 

Thí sinh tự 

do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

12 min 45 

sec 
320 1320 

 

Giải KK 

9 

Nguyễn 

Quý  

Hoàng 

19-Oct-

98 

0257261

09 

Thí sinh tự 

do 

THCS - 

THPT Đinh 

Thiện Lý 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 936 PASS 

21 min 59 

sec 
380 1316 

 

Giải KK 

10 
Nguyễn 

Đình  Linh 

13-Nov-

95 

2255709

11 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học 

Ngân hàng 

Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 957 PASS 

12 min 1 

sec 
325 1282 

 

Giải KK 

11 
Đặng Hồng  

Lê 

24-Aug-

93 

2734364

34 

Thí sinh tự 

do 

Đại học 

Ngân hàng 

Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

12 min 49 

sec 
270 1270 

 

Giải KK 

12 

Võ Xuân 

Hạo  

Khuyên 

3-Aug-

95 

2509464

49 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

16 min 25 

sec 
265 1265 

 

Giải KK 

13 

Phùng 

Trọng 

Hoàng 

13-Dec-

99 

0136190

81 

Thí sinh 

đội tuyển 

THPT Hà 

Nội - Ams 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 914 PASS 

19 min 18 

sec 
350 1264 

 

Giải KK 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 
Thời gian 

14 
Đỗ Minh 

Quân 
9-Feb-00   

Thí sinh 

đội tuyển 

THPT 

Nguyễn Siêu 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

13 min 21 

sec 
260 1260 

 

15 
Ngô Phúc 

Long 

14-Aug-

95 

1874851

72 

Thí sinh tự 

do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

14 min 28 

sec 
255 1255 

 

16 
Đinh Công 

Minh 

21-Oct-

95 

0132707

38 

Thí sinh 

đội tuyển 
HVAN - HN Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 957 PASS 

17 min 44 

sec 
295 1252 

 

17 

Phùng Thị 

Mai 

Phương 

8-Nov-

94 

1874035

76 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 936 PASS 

10 min 2 

sec 
315 1251 

 

18 
Phan Anh  

Linh 

10-Apr-

95 

1921149

61 

Thí sinh tự 

do 

Đại học 

Ngân hàng 

Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 979 PASS 

10 min 6 

sec 
265 1244 

 

19 

Nguyễn 

Thị Kim  

Quyên 

3-Nov-

96 

2214292

23 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 957 PASS 

16 min 46 

sec 
275 1232 

 

20 
Bùi Uyên  

Thảo 

29-Dec-

95 

3522850

27 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

16 min 22 

sec 
220 1220 

 

21 
Trần Xuân  

Oanh 

21-Dec-

96 

0255911

14 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

18 min 17 

sec 
215 1215 

 

22 
Nguyễn 

Hồng Loan 
26-Jul-94 

1944948

17 

Thí sinh tự 

do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

11 min 57 

sec 
210 1210 

 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 
Thời gian 

23 
Trịnh Minh 

Đức 

15-Jan-

00 
  

Thí sinh tự 

do 

THPT 

Nguyễn Siêu 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

10 min 12 

sec 
205 1205 

 

24 
Phạm Tuấn 

Cường 

15-Sep-

94 

1645266

61 

Thí sinh tự 

do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

17 min 54 

sec 
190 1190 

 

25 

Nguyễn 

Thị Hà 

Phương 

7-Mar-00   
Thí sinh 

đội tuyển 

THPT 

Nguyễn Siêu 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 979 PASS 

14 min 59 

sec 
210 1189 

 

26 

Lê Trần 

Hoàng  

Lam 

1-Oct-01   
Thí sinh 

đội tuyển 

Sở HCM, 

THPT 

Chuyên Trần 

Đại Nghĩa 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 979 PASS 

19 min 27 

sec 
210 1189 

 

27 
Lê Thị 

Thùy  Linh 

25-Nov-

94 

3521738

31 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 979 PASS 

23 min 30 

sec 
205 1184 

 

28 
Hoàng Di 

Thúy  Anh 

29-Sep-

93 

2734955

79 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học 

Ngân hàng 

Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

12 min 53 

sec 
180 1180 

 

29 
Nguyễn Kỳ 

Mỹ  Duyên 

29-Sep-

94 

0252007

51 

Thí sinh tự 

do 

Đại học 

Ngân hàng 

Tp.HCM 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

13 min 15 

sec 
175 1175 

 

30 

Nguyễn 

Thị Kim  

Ngân 

23-Mar-

94 

0250143

97 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 979 PASS 

28 min 6 

sec 
195 1174 

 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 
Thời gian 

31 
Nguyễn 

Tuấn Anh 
14-Jul-94 

0318462

51 

Thí sinh tự 

do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

13 min 53 

sec 
170 1170 

 

32 

Phạm 

Hoàng 

Quỳnh  

Như 

26-Dec-

96 

2213860

21 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

14 min 47 

sec 
170 1170 

 

33 

Hoàng 

Phước Bảo 

Long 

27-Jul-00   
Thí sinh 

đội tuyển 

THCS Huế 

Star 
TP. Huế 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 979 PASS 

15 min 59 

sec 
185 1164 

 

34 
Trần Hà 

Thảo Hiền 

12-Mar-

95 
  

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH Kinh tế 

Huế 
TP. Huế 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 957 PASS 

20 min 11 

sec 
205 1162 

 

35 
Lê Huỳnh 

Kim  Vy 
1-Jan-95 

3215227

80 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 957 PASS 

22 min 14 

sec 
205 1162 

 

36 

Lê Thị 

Minh  

Hạnh 

12-Nov-

94 

2414527

84 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

22 min 27 

sec 
150 1150 

 

37 
Lê Thị 

Kim  Ngân 

20-Dec-

94 

2509954

67 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 979 PASS 

16 min 51 

sec 
165 1144 

 

38 
Lê Quang  

Vinh 

29-Jun-

94 

3214675

23 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Sài 

Gòn 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 936 PASS 

26 min 8 

sec 
200 1136 

 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 
Thời gian 

39 

Nguyễn 

Quang 

Long 

2-Jun-98 
0135017

43 

Thí sinh tự 

do 

THPT 

Nguyễn Siêu 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

23 min 11 

sec 
135 1135 

 

40 

Nguyễn 

Ngọc 

Quỳnh  

Chi 

10-Aug-

96 

3523599

08 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học An 

Giang 

An 

Giang 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 957 PASS 9 min 5 sec 160 1117 

 

41 
Vũ Hồng  

Nhung 
2-Jun-94 

2911092

17 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 979 PASS 

19 min 11 

sec 
135 1114 

 

42 
Đào Thị 

Kim  Liên 

31-Mar-

95 

3015388

05 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 1000 PASS 

20 min 9 

sec 
100 1100 

 

43 

Nguyễn 

Thị Bảo 

Uyên 

15-Feb-

96 

2510304

35 

Thí sinh 

đội tuyển 

Đại Học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 957 PASS 

13 min 59 

sec 
135 1092 

 

44 
Vũ Trần 

Hoàng  Vy 

14-Oct-

94 

0250508

38 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 936 PASS 

21 min 3 

sec 
145 1081 

 

45 

Nguyễn 

Thị Huyền 

Trang 

6-Aug-

94 

1873998

97 

Thí sinh tự 

do 

ĐH Ngoại 

Thương 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 936 PASS 

16 min 49 

sec 
140 1076 

 

46 

Phan 

Thanh  

Quan 

26-Jan-

95 

0253811

69 

Thí sinh tự 

do 

Đại học Tôn 

Đức Thắng 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 936 PASS 

19 min 50 

sec 
135 1071 

 



Stt Họ tên 
Ngày 

sinh 
Số CMT Đối tượng Tên trường 

Tỉnh/ 

Thành 

phố 

Môn MOS 
Môn 

Scenario 

Điểm 

tổng 

 

Đạt giải 

Môn thi Ngày thi Điểm 
Kết 

quả 
Thời gian 

47 
Trịnh Quốc  

Toàn 

12-Oct-

97 
  

Thí sinh 

đội tuyển 

Sở HCM, 

THCS&THP

T Trí Đức 

Hồ Chí 

Minh 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 936 PASS 

21 min 50 

sec 
115 1051 

 

48 
Nguyễn 

Hữu Đức 

20-Aug-

95 

0318533

79 

Thí sinh 

đội tuyển 

ĐH Hàng 

Hải 

Hải 

Phòng 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 914 PASS 

20 min 19 

sec 
90 1004 

 

49 
Vũ Duy 

Anh 

21-Mar-

98 

0135191

77 

Thí sinh tự 

do 

THPT Phan 

Huy Chú 
Hà Nội 

PowerPoin

t 2010 
05/24/2015 914 PASS 

17 min 36 

sec 
65 979 

 

 

 


